THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2024 - 2025
ĐỘ TUỔI: 24 – 36 THÁNG

	THỨ
	Thứ hai
	Thứ ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu

	Môn
	Thể dục
	Nhận biết tập nói
	Văn học
	NB phân biệt
	Tạo hình

	
	
	
	
	HĐ với đồ vật
	Âm nhạc



ĐỘ TUỔI: 3 – 4 TUỔI

	THỨ
	Thứ hai
	Thứ ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu

	MÔN
	Thể dục
	Toán
	Văn học
	PTTC - KNXH
	Âm nhạc
Tạo hình

	
	
	Khám phá
	
	
	



ĐỘ TUỔI: 4 - 5 TUỔI

	THỨ
	Thứ hai
	Thứ ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu

	MÔN
	Thể dục
	Toán
	Văn học
	PTTC - KNXH
	Âm nhạc
Tạo hình

	
	
	Khám phá
	
	
	




ĐỘ TUỔI: 5 – 6 TUỔI

	Thứ
	Thứ hai
	Thứ ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu

	Môn
	Thể dục
	Toán
	Văn học
	PTTC - KNXH
	Âm nhạc
Tạo hình

	
	
	Khám phá
	Chứ cái
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